
Mã SP ĐẶC ĐIỂM MÀU SẮC KHE THOÁNG KT TỐI ĐA PHỤ KIỆN T.LƯỢNG  ĐƠN GIÁ 

MS 075 2 lớp Ghi sần Không 20 m2

(R4 x C5)
Bọ bịt đầu nan 6 kg/m2            750,000 

MS 066 2 chân 1 vít Ghi sần Hình thang 24 m2

(R4 x C6)
Bọ bịt đầu nan 8 kg/m2            880,000 

MS 5122 2 chân 1 vít Ghi sần Hình thang 20 m2

(R4 x C5)
Bọ bịt đầu nan 8.8 kg/m2            930,000 

MS 502 4 chân 1 vít Ghi sần Hình thang 25 m2

(R5 x C5)
Bọ bịt đầu nan 10 kg/m2            980,000 

MS 060L43 2 chân 2 vít Ghi sần Hình thang 25 m2

(R5 x C5)
Bọ bịt đầu nan 10.5 kg/m2         1,050,000 

MS 5222R
2 vít
Roon giảm chấn

Ghi sần Oval 25 m2

(R5 x C5)
Bọ bịt đầu nan 9 kg/m2         1,150,000 

MS 5222R 2 chân 2 vít Ghi sần Hình thang 36 m2

(R6 x C6)
Bọ bịt đầu nan 12.8 kg/m2         1,150,000 

BẢNG GIÁ CỬA CUỐN NHÔM CÔNG NGHỆ ĐỨC KĐT ALLUDOOR
(Áp dụng từ ngày 01/01/2018 cho đến khi có bảng giá mới)
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MS 070 Chân đặc 2 vít Ghi sần Hình thang 36 m2

(R6 x C6)
Bọ bit đầu nan 13 kg/m2         1,200,000 

MS 070SD
2 vít
Chân đặc siêu dày

Ghi sần Hình thang 36 m2

(R6 x C6)
Bọ bịt đầu nan 15 kg/m2         1,300,000 

MS 5244
6 chân 2 vít 
Móc dày 1,1 ly

Ghi sần Oval 36 m2

(R6 x C6)
Bọ bịt đầu nan 14 kg/m2         1,280,000 

MS 050F5
3 lớp
Chân đặc siêu dày

Ghi sần Hình thang 36 m2

(R6 x C6)
Bọ bịt đầu nan 15.2 kg/m2         1,400,000 

MS 5231SD
3 lớp
Chân đặc siêu dày

Ghi sần Hình thang 36 m2

(R6 x C6)
Bọ bịt đầu nan 15.2 kg/m2         1,400,000 

MS 9001R
2 vít
Ron giảm chấn

Ghi sần Oval 36 m2

(R6 x C6)
Bọ bịt đầu nan 13 kg/m2         1,350,000 

MS 9001
2 vít
Ron giảm chấn

Ghi sần Oval 36 m2

(R6 x C6)
Bọ bịt đầu nan 14 kg/m2         1,350,000 

MS 9002 2 chân 2 vít
Ghi sần
Cafe

Siêu thoáng 36 m2

(R6 x C6)
Bọ bit đầu nan 13 kg/m2         1,400,000 

MS 2016R
2 vít
Ron giảm chấn

Ghi sần
Cafe

Siêu thoáng 36 m2

(R6 x C6)
Bọ bịt đầu nan 14.5 kg/m2         1,450,000 

GHI CHÚ: - Giá trên đã bao gồm lá cửa, ray nhôm, trục sắt và gáo nhựa

- Với những cửa nhỏ hơn 7m2 sẽ cộng thêm phụ phí 700.000 đồng/bộ

- Cửa kéo tay cộng thêm 1.100.000 đồng/bộ

- Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển trong nội thành HCM

- Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt và chưa bao gồm VAT 10%

- Chi phí lắp đặt được tính như sau:

* Cửa cuốn từ 10 m 2 trở lên: 50.000 đồng/ m2

* Cửa cuốn từ 10 m 2 trở xuống: 500.000 đồng/bộ
- Toàn bộ sản phẩm được sơn bởi sơn cao cấp Akazo Nobel và được bảo hành 5 năm.
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